
STT Sản phẩm Minh họa Đơn giá (VNĐ/m2) Đơn giá (VNĐ/m2)

1

Sàn gỗ nhựa rỗng loại 4 lỗ vuông ghép hở - 

Nhựa Việt Pháp

25 x 140mm

 

MÃ SP: SGR01

106.700 762.000

2

Sàn gỗ nhựa rỗng loại 5 lỗ vuông ghép khít - 

Nhựa Việt Pháp

24 x 122,5mm

MÃ SP: SGR02

139.700 1.140.500

3

Sàn gỗ nhựa rỗng loại 6 lỗ tròn ghép hở - 

Nhựa Việt Pháp

23 x 140mm

MÃ SP: SGR03

124.300 887.500

4

Sàn gỗ nhựa rỗng loại 6 lỗ vuông ghép hở - 

Nhựa Việt Pháp

24 x 140mm

Mã SP: SGR04

121.000 864.000

5

Sàn gỗ nhựa rỗng ghép hở - 

Nhựa Việt Pháp

25 x 145mm

MÃ SP: SGR05

156.200 1.077.300

6

Sàn gỗ nhựa rỗng 4 lỗ vuông ghép hở - 

Nhựa Việt Pháp

21 x 145mm

MÃ SP: SGR06

110.000 758.700

7

Sàn gỗ nhựa đặc - Ghép hở

22 x 140mm

MÃ SP: SGD01

206.800 1.476.600

8

Sàn gỗ nhựa đặc ghép khít - Nhựa Việt Pháp

16 x 122mm

 

MÃ SP: SGD02

159.500 1.307.400

9

Sàn gỗ nhựa đặc ghép hở - Nhựa Việt Pháp

25 x 140mm

MÃ SP: SGD03

232.100 1.657.200

BẢNG BÁO GIÁ 

GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI 2023
Ngày ban hành: 1/4

Lần sửa đổi: 01

Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Nhật Minh Hà Nội chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm tới sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi xin 

trân trọng gửi tới Quý khách hàng Bảng báo giá gỗ nhựa ngoài trời như sau:

SÀN GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI



10

Sàn gỗ nhựa đặc ghép khít - Nhựa Việt Pháp

22 x 122mm

MÃ SP: SGD04

199.100 1.631.600

11

Sàn gỗ nhựa đặc một mặt lõm - 

Nhựa Việt Pháp

23 x 140mm

MÃ SP: SGD05

161.700 1.155.000

STT Sản phẩm Minh họa Đơn giá (VNĐ/m2) Đơn giá (VNĐ/m2)

1

Ốp tường, trần gỗ nhựa ngoài trời mặt vân gỗ

21 x 148mm

MÃ SP: TOT01

88.000 704.000

2

Ốp tường, trần gỗ nhựa ngoài trời mặt kẻ sọc

21 x 148mm

MÃ SP: TOT02

88.000 704.000

3

Ốp tường, trần gỗ nhựa ngoài trời 1 lớp

27 x 218mm

Mã SP: W1L02-VG (*)

176.000 880.000

4

Ốp tường, trần gỗ nhựa ngoài trời 1 lớp

27 x 218mm

Mã SP: W1L02-GI (*)

176.000 880.000

5

Ốp tường, trần gỗ nhựa ngoài trời 1 lớp

27 x 218mm

Mã SP: W1L02-DG (*)

176.000 880.000

STT Sản phẩm Minh họa Đơn giá (VNĐ/m2) Đơn giá (VNĐ/m2)

1

Ốp tường, trần gỗ nhựa ngoài trời WPVC vân 

gỗ

21 x 148mm

MÃ SP: TOT01

88.000 704.000

2

Ốp tường, trần gỗ nhựa ngoài trời WPVC mặt 

kẻ sọc

21 x 148mm

MÃ SP: TOT02

88.000 704.000

ỐP TƯỜNG, TRẦN GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI

ỐP TƯỜNG, TRẦN GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI 2 LỚP

ỐP TƯỜNG, TRẦN GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI 1 LỚP



3

Ốp tường, trần gỗ nhựa ngoài trời 2 lớp

21 x 148mm

MÃ SP: W2L01A2.2

113.300 907.200

4

Ốp tường, trần gỗ nhựa ngoài trời 2 lớp

21 x 148mm

MÃ SP: W2L01C2.2

113.300 907.200

5

Ốp tường, trần gỗ nhựa ngoài trời 2 lớp

21 x 148mm

MÃ SP: W2L01D2.2

113.300 907.200

6

Ốp tường, trần gỗ nhựa ngoài trời 2 lớp, bản 

4 sóng

28 x 220mm

MÃ SP: W2L02A3.0

188.100 940.500

7

Ốp tường, trần gỗ nhựa ngoài trời 2 lớp, bản 

4 sóng

28 x 220mm

MÃ SP: W2L02C3.0

188.100 940.500

8

Ốp tường, trần gỗ nhựa ngoài trời 2 lớp, bản 

4 sóng

28 x 220mm

MÃ SP: W2L02D3.0

188.100 940.500

9

Ốp tường, trần gỗ nhựa ngoài trời 2 lớp, bản 

4 sóng

28 x 220mm

MÃ SP: W2L02G3.0

188.100 940.500

STT Sản phẩm Minh họa Đơn giá (VNĐ/m2) Đơn giá (VNĐ/m2)

1

Ốp tường, trần gỗ nhựa ngoài trời vân 3D

15.9 x 115mm

MÃ SP: OT01.3D.E2.KM

70.400 704.000

2

Ốp tường, trần gỗ nhựa ngoài trời vân 3D

15.9 x 115mm

MÃ SP: OT01.3D.E8.M

70.400 704.000

ỐP TƯỜNG, TRẦN GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI VÂN 3D



3

Ốp tường, trần gỗ nhựa ngoài trời vân 3D

15.9 x 115mm

MÃ SP: OT01.3D.E4.M

70.400 704.000

4

Ốp tường, trần gỗ nhựa ngoài trời vân 3D

15.9 x 115mm

MÃ SP: OT01.3D.E3.KM

70.400 704.000

STT Sản phẩm Minh họa Đơn giá (VNĐ/m2) Đơn giá (VNĐ/m2)

1

Thanh đa năng gỗ nhựa ngoài trời

15 x 70mm

MÃ SP: TDN01

61.600

2

Thanh đa năng gỗ nhựa ngoài trời

20 x 80mm

MÃ SP: TDN02

96.800

3

Thanh đa năng gỗ nhựa ngoài trời

13 x 94mm

MÃ SP: TDN03

74.800

4

Thanh đa năng gỗ nhựa ngoài trời

15 x 50mm

MÃ SP: TDN04

45.100

5

Thanh đa năng gỗ nhựa ngoài trời

11 x 140mm

MÃ SP: TDN05

103.400

6

Thanh đa năng gỗ nhựa ngoài trời

12 x 70mm

MÃ SP: TDN06

51.700

7

Thanh đa năng gỗ nhựa ngoài trời

15 x 35mm

MÃ SP: TDN07

37.400

8

Thanh đa năng gỗ nhựa ngoài trời 1 mặt lõm

12 x 70mm

MÃ SP: TDN08

48.400

THANH ĐA NĂNG GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI



STT Sản phẩm Minh họa Đơn giá (VNĐ/m2) Đơn giá (VNĐ/m2)

1

Thanh hộp gỗ nhựa ngoài trời

40 x 80mm

MÃ SP: TH01

113.300

2

Thanh hộp gỗ nhựa ngoài trời

120 x 120mm

MÃ SP: TH02

345.400

3

Thanh hộp gỗ nhựa ngoài trời

50 x 50mm

MÃ SP: TH03

85.800

4

Thanh hộp gỗ nhựa ngoài trời

50 x 150mm

MÃ SP: TH04

253.000

5

Thanh hộp gỗ nhựa ngoài trời

32 x 60mm

MÃ SP: TH05

80.300

6

Thanh hộp gỗ nhựa ngoài trời

90 x 90mm

MÃ SP: TH06

232.100

7

Thanh hộp gỗ nhựa ngoài trời

40 x 90mm

MÃ SP: TH07

128.700

8

Thanh hộp gỗ nhựa ngoài trời

40 x 40mm

MÃ SP: TH08

74.800

9

Thanh hộp gỗ nhựa ngoài trời

50 x 75mm

MÃ SP: TH09

110.000

THANH HỘP GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI



10

Thanh hộp gỗ nhựa ngoài trời

50 x 100mm

MÃ SP: TH10

145.200

11

Thanh hộp gỗ nhựa ngoài trời

25 x 100mm

MÃ SP: TH11

114.400

12

Thanh hộp gỗ nhựa ngoài trời

150 x 150mm

MÃ SP: TH12

628.100

13

Thanh hộp gỗ nhựa ngoài trời

60 x 120mm

MÃ SP: TH13

174.900

14

Thanh hộp gỗ nhựa ngoài trời

60 x 160mm

MÃ SP: TH14

302.500

15

Thanh hộp gỗ nhựa ngoài trời

80 x 200mm

MÃ SP: TH15

356.400

16

Thanh hộp gỗ nhựa ngoài trời 2 lớp

27 x 102mm

MÃ SP: TH2L11C2.2

139.700

STT Sản phẩm Minh họa Đơn giá (VNĐ/m2) Đơn giá (VNĐ/m2)

1

Thanh xương gỗ nhựa ngoài trời

25 x 40mm

MÃ SP: TX01

45.100

2

Thanh xương gỗ nhựa ngoài trời

25 x 60mm

MÃ SP: TX02

56.100

SẢN PHẨM GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI KHÁC



3

Thanh nẹp gỗ nhựa ngoài trời

35 x 55mm

MÃ SP: TN01

56.100

4

Tay vịn lan can gỗ nhựa ngoài trời

76 x 87mm

MÃ SP: TV01

193.600

5

Nút bịt gỗ nhựa ngoài trời

32 x 60mm

MÃ SP: NB01

6.820

6

Nút bịt gỗ nhựa ngoài trời

40 x 80mm

MÃ SP: NB02

9.130

7

Nút bịt gỗ nhựa ngoài trời

40 x 90mm

MÃ SP: NB03

10.340

8

Nút bịt gỗ nhựa ngoài trời

50 x 150mm

MÃ SP: NB04

16.500

9

Bộ nắp chụp phát sáng gỗ nhựa ngoài trời 

(Nắp chụp và chụp nhựa trắng)

64,5 x 148mm

MÃ SP: NC01

128.700

10

Bộ nắp chụp phát sáng gỗ nhựa ngoài trời 

(Nắp chụp và chụp nhựa trắng)

64,5 x 95mm

MÃ SP: NC02

103.400

11

Nắp chụp chân cột gỗ nhựa ngoài trời 120

147 x 147mm

MÃ SP: DC01

26.400

12

Nắp chụp chân cột gỗ nhựa ngoài trời 90

116 x 116mm

MÃ SP: DC02

22.000



13

Chốt kết nối tay vịn lan can gỗ nhựa ngoài 

trời

MÃ SP: CN02

8.800

14

Chốt liên kết kết nối gỗ nhựa ngoài trời

MÃ SP: CN01

935

STT Sản phẩm Minh họa Đơn giá (VNĐ/m2) Đơn giá (VNĐ/m2)

1

Vỉ gỗ nhựa ngoài trời (11 tấm/m2)

300 x 300 x 26mm

MÃ SP: VG300

85.800 772.200

2

Vỉ gỗ nhựa ngoài trời (11 tấm/m2)

300 x 300 x 24mm

MÃ SP: VG300E

77.000 693.000

3

Vỉ gỗ nhựa ngoài trời (11 tấm/m2)

300 x 300 x 24mm

MÃ SP: VG300EXV

59.400 653.400

4

Vỉ gỗ nhựa ngoài trời (11 tấm/m2)

300 x 300 x 24mm

MÃ SP: VG300EXV.6M

80.300 722.700

5

Vỉ gỗ nhựa ngoài trời tiêu chuẩn xuất khẩu 

Hàn Quốc, Nhật Bản (11 tấm/m2)

300 x 300 x 25mm

MÃ SP: VG300JK

59.400 653.400

6

Vỉ gỗ nhựa ngoài trời (4 tấm/m2)

500 x 500 x 26mm

MÃ SP: VG500

237.600 950.400

7

Vỉ gỗ nhựa ngoài trời Hi-Class (11 tấm/m2)

300 x 300 x 25mm

MÃ SP: VG3300JK-HI.C

85.800 772.200

STT Sản phẩm Minh họa Đơn giá (VNĐ/m2) Đơn giá (VNĐ/m2)

VỈ GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI

SÀN GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI



1

Sàn gỗ nhựa ngoài trời 2 lớp

23 x 140mm

MÃ SP: SG2L01A2.2

193.600 1.383.300

2

Sàn gỗ nhựa ngoài trời 2 lớp

23 x 140mm

MÃ SP: SG2L01C2.2

193.600 1.383.300

3

Sàn gỗ nhựa ngoài trời 2 lớp

23 x 140mm

MÃ SP: SG2L01D2.2

193.600 1.383.300

4

Sàn gỗ nhựa ngoài trời 2 lớp (mặt kẻ sọc)

23 x 140mm

MÃ SP: SG2L02G2.2

193.600 1.383.300

STT Sản phẩm Minh họa Đơn giá (VNĐ/m2) Đơn giá (VNĐ/m2)

1

Thanh nẹp gỗ nhựa ngoài trời 2 lớp

335 x 55mm

MÃ SP: TL2L01D2.2

68.200

2

Thanh đa năng gỗ nhựa ngoài trời 2 lớp

70 x 16mm

MÃ SP: TDN2L01C2.2

74.800

3

Thanh đa năng gỗ nhựa ngoài trời 2 lớp

97 x 15mm

MÃ SP: TDN2L03D2.2

93.500

4

Thanh đa năng gỗ nhựa ngoài trời 2 lớp

140 x 15mm

MÃ SP: TDN2L05D

124.300

Lưu ý

- Quý khách hàng nên liên hệ trực tiếp với Nội Thất Nhựa Composite theo Hotline/Zalo 0978.63.99.33 để được báo giá cụ thể theo nhu cầu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG NHẬT MINH HÀ NỘI

THANH ĐA NĂNG GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI

Trân trọng kính báo!

- Báo giá này là báo giá vật tư, không bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt

- Báo giá có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có báo giá mới






